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MÔN: TOÁN LỚP 4



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)  Khoanh và chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Giá trị của chữ số 8 trong số 28 471 539 là:
A. 80 000             B. 8 000 000           C. 80 000 000         D. 800 000
Câu 2. Tổng của hai số là 100, số lớn hơn số bé 20 đơn vị. Số lớn là:
A. 40    	   	B. 60  	  	C. 120	 	D. 80
Câu 3. 48 tháng = …… năm. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 1	            B. 2		       C. 3         	  D.4
Câu 4. Năm 1903, người ta công bố phát minh ra máy bay. Hỏi máy bay được phát minh vào thế kỉ nào?
A. XIX		B. IXX		C. XX		D. XXI
Câu 5.  Điền dấu v vào ô trống dưới các góc nhọn





Câu 6: Trung bình cộng của số lớn nhất có 3 chữ số và số  lớn nhất có 4 chữ là :
A. 5499			B. 5473			C.  5432		D. 5437
II. TỰ LUẬN
Câu 7 (2 điểm)  Đặt tính rồi tính 
	215674 + 87028
	8703 – 6574


   241  x  37 	       2142 : 21
………………….………………………………….………………………..………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 8 (1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức
    1245 + 2556 : 3                                                         206 180 – 231 x 14
………………….………………………………….………………………..………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9 (2,5 điểm): Một đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi 180m, chiều rộng kém chiều dài 24m. Tính diện tích đám đất ?
………………….………………………………….………………………..………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10 (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện.
	a) 15 800 + (4 200 + 7 260) + 2 740
……………………………...........................
……………………………………………..
……………………………………………..
	b) 123 x 97 + 2 x 123 + 123
……………………………...........................
……………………………………………..
……………………………………………..



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN 4
PHẦN 1.  TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	B
	B
	D
	C
	
	A


PHẦN 2.TỰ LUẬN
Câu 7. Đặt tính rồi tính ( 2 điểm)
Đặt tính và thực hiện đúng mỗi phép tính 0,5 điểm 
302 702                      2129                8917             102
Câu 8 (1,5 điểm): Tính giá trị của biểu thức
    1245 + 2556 : 3                                                         206 180 – 231 x 14
    = 1245 + 852                                                           = 206 180 – 3234
   = 2097                                                                      =202 946
	                                  TÓM TẮT
                            BÀI GIẢI
Chiều rộng đám đất là
( 180 -24): 2= 78( m)
Chiều dài đám đất là:
78+ 24 = 102 ( m)
Diện tích đám đất là:
102 x 78 = 7956 (m2 )
Đáp số: 7956 (m2 )
	Đúng : 0,25 điểm            

 0,5 điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm


 Câu 9( 2,5 điểm)  Một đám đất hình chữ nhật có nửa chu vi 180m, chiều rộng kém chiều dài 24m. Tính diện tích đám đất 
Câu 10:Tính bằng cách thuận tiện.
	[bookmark: _GoBack]b) 15 800 + (4 200 + 7 260) + 2 740
= (15 800 + 4 200) + (7 260 + 2 740)
 = 20 000 + 10 000
=        30 000

	b) 123 x 97 + 2 x 123 + 123
= 123 x (97 + 2 + 1)
= 123 x 100
= 12 300



LƯU Ý:   HS  làm đúng đến đâu chấm điểm đến đó
                 Toàn bài chữ viết xấu, bẩn trừ tối đa 1 điểm

